
Nam Nữ

B A C 1 2 3 4 5

1 1 Trịnh Quang Thảo 21/05/1983 Chủ hộ TDP 3 Kinh

2 Nguyễn Thị Thanh Vân 16/05/1984 Vợ TDP 3 Kinh

3 Trịnh Quang Dũng 27/07/2015 Con TDP 3 Kinh

4 Trịnh Bảo Lan 24/03/2017 Con TDP 3 Kinh

2 5 Lê Thị Thu 06/11/1943 Chủ hộ Yên Ninh Kinh

3 6 Đồng Thị Vấn 01/01/1939 Chủ hộ Yên Ninh Tày

7 Phạm Thị Thanh Vân 21/02/1963 Con Yên Ninh Kinh

4 8 Nguyễn Văn Dũng 16/11/1992 Chủ hộ Yên Ninh Kinh

5 9 Sầm Văn Dũng 01/01/1960 Chủ hộ Yên Ninh Tày

10 Lê Thị Dự 28/04/1961 Vợ Yên Ninh Kinh

11 Sầm Trung Kiên 01/07/1988 Con Yên Ninh Tày

6 12 Vũ Thị Chúc 01/01/1965 Chủ hộ Kim Thái Kinh

13 Nguyễn Quang Khải 13/09/2006 con Kim Thái Kinh

14 Nguyễn Văn Thanh 15/01/1966 Chồng Kim Thái Kinh

7 15 Nguyễn Văn Du 03/09/1981  Chủ hộ Đầu Cầu Kinh

16 Nguyễn Thị Lại 03/11/1976 Vợ Đầu Cầu Kinh

17 Nguyễn Thị Loan 21/05/2004 Con Đầu Cầu Kinh

18 Nguyễn Thị Ly 06/12/2007 Con Đầu Cầu Kinh

19 Nguyễn Văn Cường 13/04/2014 Con Đầu Cầu Kinh
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Nam Nữ

1 1 Nguyễn Thị Thuỷ 02/02/1985 Chủ hộ TDP 1 Kinh

2 Trần Ngọc Khương Duy 29/09/2008 Con TDP 1 Kinh

3 Trần Tuyết Nhi 12/04/2012 Con TDP 1 Kinh

4 Trần Trường Giang 29/09/2018 Con TDP 1 Kinh

2 5 Phạm Thị Dịu 01/01/1945 Chủ hộ TDP 2 Kinh

6 Phạm Thanh Thảo 24/11/2007 Cháu TDP 2 Kinh

3 7 Nguyễn Thị Nhàn 17/08/1969 Chủ hộ TDP 2 Kinh

8 Nguyễn Hồng Quân 16/06/1993 Con TDP 2 Kinh

9 Đinh Thị Tuyết 01/06/1997 Con dâu TDP 2 Kinh

10 Nguyễn Hồng Phong 30/05/2016 Cháu TDP 2 Kinh TE

11 Nguyễn Hồng Việt 23/09/2022 Cháu TDP 2 Kinh

4 12 Mai Thị Thu Hương 16/06/1971 Chủ hộ TDP 2 Kinh

13 Hoàng Mạnh Thủy 20/03/1970 Chồng TDP 2 Kinh

14 Hoàng Mạnh Trường 10/08/1993 Con TDP 2 Kinh

5 15 Cù Thị Kim Oanh 08/06/1982 Chủ hộ TDP 4 Kinh

16 Ngô Thế Anh 14/12/2006 Con TDP 4 Kinh

17 Ngô Yến Vi 15/12/2016 Con TDP 4 Kinh TE

6 18 Nguyễn Thị Hòa 27/08/1965 Chủ hộ TDP 4 Kinh

19 Nguyễn Bảo Kỳ Hoàng 15/10/1994 Con TDP 4 Kinh

20 Hoàng Bảo Tử Kỳ 11/2/2015 Cháu TDP 4 Kinh

7 21 Bùi Văn Thắng 10/06/1975 Chủ hộ TDP 6 Kinh

22 Bùi Văn Dũng 01/01/1970 Anh TDP 6 Kinh BTXH

23 Bùi Văn Mạnh 08/05/1974 Anh TDP 6 Kinh

8 24 Nguyễn Thị Thịnh 27/12/1959 Chủ hộ Đại Phong Kinh

25 Hoàng Thị Thuý 20/08/1982 con Đại Phong Kinh BTXH

26 Hoàng Như Thái 18/12/1985 con Đại Phong Kinh

27 Ngô Thị Lan 6/22/1988 Con dâu Đại Phong Kinh

28 Hoàng Như Gia Huy 20/12/2017 Cháu Đại Phong Kinh TE

29 Hoàng Như Hiếu 10/08/2021 Cháu Đại Phong Kinh TE

9 30 Mẫn Thị Thanh 24/06/1976 Chủ hộ Đại Phong Kinh

31 Khúc Thanh Bình 06/12/2003 con Đại Phong Kinh

10 32 Lê Thị Mai 15/03/1960 Chủ hộ Đại Phong Kinh

11 33 Nguyễn Thị Huệ 28/07/1971 Chủ hộ Yên Ninh Kinh

34 Nguyễn Hải Sâm 12/02/1998 Con Yên Ninh Kinh

35 Đặng Thị Minh Thuận 22/01/2011 Con Yên Ninh Kinh

12 36 Nguyễn Thị Hà 21/08/1979 Chủ hộ Yên Ninh Kinh

37 Nguyễn Thu Hương 21/10/2013 Con Yên Ninh Kinh
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13 38 Nguyễn Văn Hùng 02/09/1983 Chủ hộ Đầu Cầu Kinh

39 Dương Thị Bích 28/11/1983 Vợ Đầu Cầu Dao

40 Nguyễn Thị Nhung 18/09/2004 Con Đầu Cầu Kinh

41 Nguyễn Thị Hồng Thắm 13/02/2008 Con Đầu Cầu Kinh

42 Nguyễn Văn Thiết 30/09/2009 Con Đầu Cầu Kinh

14 43 Vũ Bá Xây 10/06/1957 Chủ hộ Quán Vã Kinh

44 Lê Thị Hằng 03/03/1960 Vợ Quán Vã Kinh

45 Vũ Thị An 18/02/1987 Con Quán Vã Kinh

TỔ TRY

Nguyễn Thị Băng Thanh

NGƯỜI LẬP BIỂU Ba Hàng, ngày  04 tháng 11 năm 2024  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Tổng: 14





Nam Nữ

A B C 1 2 3 4 5 11

1 1 Nguyễn Thị Thuỷ 02/02/1985 Chủ hộ TDP 1 Kinh

2 Trần Ngọc Khương Duy 29/09/2008 Con TDP 1 Kinh

3 Trần Tuyết Nhi 12/04/2012 Con TDP 1 Kinh

4 Trần Trường Giang 29/09/2018 Con TDP 1 Kinh

5 2 Mai Thị Thu Hương 16/06/1971 Chủ hộ TDP 2 Kinh

6 Hoàng Mạnh Thủy 20/03/1970 Chồng TDP 2 Kinh

7 Hoàng Mạnh Trường 10/08/1993 Con TDP 2 Kinh

Nguyễn Thị Băng Thanh
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Nam N÷

1 1 Lương Vũ Kiên 31/08/1982 Chủ hộ Đại Phong Kinh NCC

2 Trương Thị Nghìn 19/02/1979 Vợ Đại Phong Kinh

3 Lương Minh Phương 29/9/2005 Con Đại Phong Kinh

4 Lương Minh Huệ 31/08/2011 Con Đại Phong Kinh

5 Lương Minh Hiếu 25/11/2013 Con Đại Phong Kinh

6 2 Lê Thị Kim 14/12/1965 Chủ hộ Yên Ninh Kinh

7 Lê Thị Gái 01/01/1927 Mẹ Yên Ninh Kinh BTXH

8 Lê Thị Hòa 28/09/1972 Em Yên Ninh Kinh

9 Lê Thị Cúc 14/06/1967 Em Yên Ninh Kinh

10 Lê Thái Sơn 23/10/2001 Cháu Yên Ninh Kinh

Nguyễn Thị Băng Thanh
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